
Bài Kiểm Tra Thay Thế TELPAS được thiết kế để đánh giá những học sinh đang học tiếng Anh. Tuy nhiên, Bài Kiểm Tra Thay Thế TELPAS sẽ 
tạo điều kiện thực hiện nhiều phương thức giao tiếp khác nhau bằng tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu tiếp cận cụ thể của học sinh. Phiếu điểm 
này cung cấp cho quý vị thông tin về trình độ thông thạo tiếng Anh của con quý vị cùng với các nguồn lực để giúp trẻ nâng cao trình độ hơn 
nữa.

Phiếu Điểm Bài Kiểm Tra Thay Thế TELPAS Năm 2023

Bài Kiểm Tra Thay Thế Hệ Thống Đánh Giá Trình Độ Thông Thạo Anh 
Ngữ của Texas

FIRSTNAME M. LASTNAME Cấp lớp: 8
Ngày sinh: 05/28/05 ID Học Sinh: ******9999 ID Học Sinh Địa Phương: 999999999 Học Khu:

Mike Morath, Ủy Viên Giáo Dục
Trình Độ Thông Thạo

1 Nhận Thức 2 Bắt Chước 3 Độc Lập Sớm 4 Phát Triển Tính Độc 
Lập 5 Thông Thạo Cơ Bản

Học sinh nhận biết được các 
âm hoặc chữ in trong tiếng 
Anh nhưng có rất ít hoặc 
không có khả năng tham gia 
vào các hoạt động giao tiếp.

Học sinh so khớp và bắt 
chước tiếng Anh để tham 
gia vào các hoạt động giao 
tiếp thông thường trong môi 
trường quen thuộc, nhưng 
cần các biện pháp thích ứng 
ngôn ngữ đáng kể.

Học sinh hiểu các thông điệp 
ngắn, tạo ra các thông điệp 
một hoặc hai từ và bắt đầu 
tham gia vào các hoạt động 
ngôn ngữ được hỗ trợ trong 
môi trường quen thuộc.

Học sinh hiểu các thông điệp 
dài hơn, tạo ra các thông 
điệp đơn giản và tham gia 
vào các hoạt động ngôn ngữ 
được hỗ trợ trong môi trường 
quen thuộc.

Học sinh hiểu và đưa ra các 
thông điệp chi tiết hơn và 
tham gia độc lập vào các 
hoạt động giao tiếp trong môi 
trường quen thuộc.

Sơ Lược về Trình Độ Thông Thạo Theo Bài Kiểm Tra Thay Thế TELPAS

Nghe Nói Đọc Viết

5 Thông Thạo Cơ Bản 3 Độc Lập Sớm 2 Bắt Chước 4 Phát Triển Tính Độc Lập

XXX999
Unique Access Code

999-999.999.1

Thông Thạo Cơ Bản

5
2023  

4
2022

Nghe
REPORTING CATEGORY� POINTS ACHIEVED

Nghĩa của Từ 20 of 20
Áp Dụng Tiếng Anh 30 of 30

TOTAL 50 of 50

Độc Lập Sớm

3
2023  

4
2022

Nói
REPORTING CATEGORY� POINTS ACHIEVED

Tóm Tắt 15 of 35
Phân Tích 14 of 15

TOTAL 29 of 50

Phát Triển Tính Độc Lập

4
2023  

3
2022

Viết
REPORTING CATEGORY� POINTS ACHIEVED

Từ Vựng và Cấu Trúc Ngôn Ngữ 14 of 20
Áp Dụng Tiếng Anh 25 of 30

TOTAL 39 of 50

(600-698) (699-749) (750-799) (800-857) (858-1000)

(600-681) (682-749) (750-799) (800-863) (864-1000)

(600-700) (701-749) (750-799) (800-852) (853-1000)

1000

Bắt Chước

2
2023  

3
2022

Đọc REPORTING CATEGORY� POINTS ACHIEVED
Nghĩa của Từ 8 of 25
Hiểu Biết Cơ Bản 6 of 15
Phân Tích và Đánh Giá 7 of 10

TOTAL 21 of 50(600-703) (704-749) (750-799) (800-848) (849-1000)

726

768

838

Để xem điểm số của con quý vị trực tuyến, hãy truy cập TexasAssessment.gov.

DISTRICTNAMEXX 
999-999

https://www.texasassessment.gov/


Bắt Chước

2
2023  

3
2022

Đọc REPORTING CATEGORY� POINTS ACHIEVED
Nghĩa của Từ 8 of 25
Hiểu Biết Cơ Bản 6 of 15
Phân Tích và Đánh Giá 7 of 10

TOTAL 21 of 50(600-703) (704-749) (750-799) (800-848) (849-1000)

726
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Trình Độ Thông Thạo Anh Ngữ Tổng Thể

Xếp Hạng Tổng Hợp Bài Kiểm Tra Thay Thế TELPAS

Tìm Hiểu về Phiếu Điểm Bài Kiểm Tra Thay Thế TELPAS

Xếp Hạng Tổng Hợp là trình độ thông thạo tiếng Anh tổng thể được xác định bằng các mức xếp hạng cho những kỹ năng nghe, nói, đọc và 
viết.

Hình ảnh báo cáo chung dưới đây cung cấp chi tiết về những thông tin nào sẽ bao gồm trong Phiếu Điểm Bài Kiểm Tra Thay Thế TELPAS.

Nguồn Lực dành cho Phụ Huynh

4
2023

 Spring 2023: Phát Triển Tính Độc Lập 4
2022

 Spring 2022: Phát Triển Tính Độc Lập

Để biết thêm thông tin về Bài Kiểm Tra Thay Thế TELPAS, hãy liên hệ với trường học của con quý vị.

XXX999
Unique Access Code Để xem điểm số của con quý vị trực tuyến, hãy truy cập TexasAssessment.gov.

Trình độ thông thạo của học sinh được làm nổi bật.

TRÌNH ĐỘ THÔNG THẠO

Điểm số chính xác của học sinh và xếp hạng mức điểm so với bốn mức độ thành 
thạo sẽ được thể hiện.

ĐIỂM SỐ THEO THANG ĐO

Điểm số được chia nhỏ theo danh mục nội dung chính.

DANH MỤC CHẤM ĐIỂM

999-999.999.1

XXX999
Unique Access Code

CAMPUSNAMEXXXX 999 Ngày báo điểm: THÁNG 4 2023 Ngày kiểm tra: SPRING 2023

Tóm tắt nhanh kết quả kiểm tra của học sinh năm 
nay sẽ được trình bày.

TRÌNH ĐỘ THÔNG THẠO THEO BÀI KIỂM TRA 
THAY THẾ TELPAS

Đối với những học sinh đang học tiếng Anh, điều quan trọng là phải phát triển những kỹ năng ngôn ngữ của các em không chỉ tiếng Anh mà 
còn cả ngôn ngữ mẹ đẻ của trẻ. Để xem các hoạt động mà phụ huynh có thể thực hiện để giúp con em mình, hãy truy cập  
https://www.texasassessment.gov/telpas-alt.html.

Phụ huynh có thể đăng nhập vào cổng thông tin dành 
cho gia đình bằng mã truy cập duy nhất để xem điểm 
số của học sinh trực tuyến.

CỔNG THÔNG TIN DÀNH CHO GIA ĐÌNH

Để xem điểm số của con quý vị trực tuyến, hãy truy cập TexasAssessment.gov.

https://www.texasassessment.gov/
https://www.texasassessment.gov/telpas-alt.html
https://www.texasassessment.gov/



